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PHỤ LỤC 1 

Danh sách 32 giám định viên pháp y  

 

Số 

TT  

theo 

ĐV 

Họ và tên 

Ngày, tháng năm sinh 
Trình độ 

chuyên 

 môn  

Lĩnh 

vực 

giám 

định tư 

pháp 

Đơn vị 

công tác 

Ngày, 

tháng 

 năm bổ 

nhiệm 

 giám định 

viên 

Số Quyết định 

bổ nhiệm giám 

định viên 

Mã số 

thẻ  

Ghi 

chú  
Nam Nữ 

1 Nguyễn Đức Nhự 26/7/1976   TS.Bác sĩ 
Pháp y Viện Pháp 

y Quốc gia 
24/5/2007 1859/QĐ-BYT 770001   

2 Nguyễn Hồng Long  02/8/1978   TS.Bác sĩ 
Pháp y Viện Pháp 

y Quốc gia 
24/5/2007 1859/QĐ-BYT 770002   

3 Phạm Quốc Chinh 19/5/1971   TS.Dược 
Pháp y Viện Pháp 

y Quốc gia 
24/5/2007 

1859/QĐ-BYT 

 
770003   

4 Bùi Hồng Đức 11/01/1964   BSCKI 
Pháp y Viện Pháp 

y Quốc gia 
24/5/2007 1859/QĐ-BYT 770004   

5 Lê Anh Hào  01/10/1977   TS. Hóa  
Pháp y Viện Pháp 

y Quốc gia 
15/6/2009 2141/QĐ-BYT 770005   

6 Hà Hữu Hảo  09/11/1981   
ThS.Sinh 

học 

Pháp y Viện Pháp 

y Quốc gia 
15/6/2009 2141/QĐ-BYT 770006   

7 
Nguyễn Thị Tuyết 

Minh 
  30/6/1978 ThS. Hóa 

Pháp y Viện Pháp 

y Quốc gia 
15/6/2009 2141/QĐ-BYT 770007   

8 Đào Nhật Quyên   16/8/1978 Kỹ sư hóa 
Pháp y Viện Pháp 

y Quốc gia 
 08/8/2012 2754/QĐ-BYT 770008   

9 Trần Anh Tuấn  01/12/1970   ThS.Bác sĩ 

Pháp y Viện Pháp 

y Quốc gia 

 

 08/8/2012 2755//QĐ-BYT 770009   

10 

Nguyễn Văn Khải 

 

 

20/3/1972   

 

BSCKI 

 

Pháp y 
Viện Pháp 

y Quốc gia 
 02/8/2013 2791/QĐ-BYT 

770010 
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Số 

TT  

theo 

ĐV 

Họ và tên 

Ngày, tháng năm sinh 
Trình độ 

chuyên 

 môn  

Lĩnh 

vực 

giám 

định tư 

pháp 

Đơn vị 

công tác 

Ngày, 

tháng 

 năm bổ 

nhiệm 

 giám định 

viên 

Số Quyết định 

bổ nhiệm giám 

định viên 

Mã số 

thẻ  

Ghi 

chú  
Nam Nữ 

 

11 Lê Tuấn Anh 19/11/1981   

ThS. Công 

nghệ sinh 

học 

Pháp y 
Viện Pháp 

y Quốc gia 
 02/8/2013 2793/QĐ-BYT 770011   

12 Nguyễn Mai Dung   18/10/1983 ThS. Hóa  
Pháp y Viện Pháp 

y Quốc gia 
11/11/2014 4697/QĐ-BYT 770012   

13 Nguyễn Hoàng Hà  06/7/1986   CN. Hóa 
Pháp y Viện Pháp 

y Quốc gia 
11/11/2014 4698/QĐ-BYT 770013   

14 Lê Thị Ngọc Lan   28/10/1987 ThS. Hóa  
Pháp y Viện Pháp 

y Quốc gia 
11/11/2014 4699/QĐ-BYT 770014   

15 Lê Thanh Long  07/12/1988   ThS. Dược 
Pháp y Viện Pháp 

y Quốc gia 
26/4/2016 1554/QĐ-BYT 770015   

16 Tạ Thị Hường    02/5/1979 Bác sĩ 
Pháp y Viện Pháp 

y Quốc gia 
14/9/2016 4923/QĐ-BYT 770016   

17 Nguyễn Thị Tâm    08/8/1988 Bác sĩ 
Pháp y Viện Pháp 

y Quốc gia 
 05/6/2017 2313/QĐ-BYT 770017   

18 Nguyễn Vũ Cẩm Tú    08/12/1972 Bác sĩ 
Pháp y Viện Pháp 

y Quốc gia 
27/3/2018 2004/QĐ-BYT 770018   

19 Đoàn Thị Hải Hạnh    03/02/1990 Dược sĩ 

Pháp y 
Viện Pháp 

y Quốc gia 
27/3/2018 2005/QĐ-BYT 770019   

20 Phạm Thị Thu Hà    16/12/1988 Dược sĩ 
Pháp y Viện Pháp 

y Quốc gia 
27/3/2018 2006/QĐ-BYT 770020   
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Số 

TT  

theo 

ĐV 

Họ và tên 

Ngày, tháng năm sinh 
Trình độ 

chuyên 

 môn  

Lĩnh 

vực 

giám 

định tư 

pháp 

Đơn vị 

công tác 

Ngày, 

tháng 

 năm bổ 

nhiệm 

 giám định 

viên 

Số Quyết định 

bổ nhiệm giám 

định viên 

Mã số 

thẻ  

Ghi 

chú  
Nam Nữ 

21 Chu Thị Như Quỳnh    07/8/1988 ThS.Dược 
Pháp y Viện Pháp 

y Quốc gia 
27/3/2018 2007/QĐ-BYT 770021   

22 Đinh Thị Lan    15/10/1986 
ThS. Sinh 

học 

Pháp y Viện Pháp 

y Quốc gia 
27/3/2018 2008/QĐ-BYT 770022   

23 Chu Thị Thủy    01/8/1981 
ThS.Sinh 

học 

Pháp y Viện Pháp 

y Quốc gia 
27/3/2018 2009/QĐ-BYT 770023   

24 Ngô Thị Minh Tùng   29/5/1982 DSCKI 
Pháp y Viện Pháp 

y Quốc gia 
27/12/2018 7775/QĐ-BYT 770024   

25 Đinh Ngọc Chung 20/6/1979   BSCKI 
Pháp y Viện Pháp 

y Quốc gia 
14/8/2009 272/QĐ-UBND 770025   

26 Hoàng Văn Thịnh 20/11/1964   BSCKII 
Pháp y Bệnh viện  

 Chợ Rẫy 
17/8/2015 3435/QĐ-BYT 770026 

  

 

27 
Nguyễn Thị Phương 

Liên 
 13/8/1989 

ThS công 

nghệ sinh 

học- Dược 

học 

Pháp y Viện Pháp 

y Quốc gia 
10/7/2023 

2835/QĐ-BYT 770125 

 

28 Nguyễn Ngọc Tú 18/12/1991  

Bác sĩ đa 

khoa, ThS 

khoa học y 

sinh 

Pháp y Viện Pháp 

y Quốc gia 
10/7/2023 2834/QĐ-BYT 770126 

 

29 Nguyễn Thọ Hưng 22/9/1990  
Bác sĩ đa 

khoa, 

Pháp y Viện Pháp 

y Quốc gia 
10/7/2023 2836/QĐ-BYT 770127 

 

30 Đỗ Ngọc Tú 03/7/1990  
Bác sĩ đa 

khoa, 

Pháp y Viện Pháp 

y Quốc gia 
10/7/2023 2833/QĐ-BYT 770128 
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Số 

TT  

theo 

ĐV 

Họ và tên 

Ngày, tháng năm sinh 
Trình độ 

chuyên 

 môn  

Lĩnh 

vực 

giám 

định tư 

pháp 

Đơn vị 

công tác 

Ngày, 

tháng 

 năm bổ 

nhiệm 

 giám định 

viên 

Số Quyết định 

bổ nhiệm giám 

định viên 

Mã số 

thẻ  

Ghi 

chú  
Nam Nữ 

31 Ngô Thị Tuyết Hạnh  05/3/1973 

Bác sĩ, 

Tiến sĩ y 

học giải 

phẫu bệnh 

và pháp y 

Pháp y 
ĐH Y, 

Dược TP. 

HCM 

10/7/2023 2837/QĐ-BYT 770129 

 

 

32 Đào Đức Thao 13/8/1985  

Cử nhân, 

thạc sĩ 

sinh học 

Pháp y Trường 

ĐH Y Hà 

Nội 

10/7/2023 2838/QĐ-BYT 770130 

 

 

            Tổng số: 32 Giám định viên pháp y 
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PHỤ LỤC II 

Danh sách 45 giám định viên pháp y tâm thần  

 

Số 

TT  

theo 

ĐV 

Họ và tên Ngày, tháng năm sinh 

Trình độ 

chuyên 

 môn  

Lĩnh 

vực 

giám 

định tư 

pháp 

Đơn vị 

công tác 

Ngày, 

tháng 

 năm bổ 

nhiệm 

 giám định 

viên 

Số Quyết định 

bổ nhiệm giám 

định viên 

Mã số 

thẻ  

Ghi 

chú  

I.  
Viện Pháp y tâm 

thần Trung ương  
         

1 Dương Văn Lương 09/08/1962 
 

Bác sĩ  

chuyên 

khoa cấp 

II 

Pháp y 

tâm thần 

Viện Pháp 

y tâm thần 

Trung 

ương 

14/12/2007 5128/QĐ-BYT 770027 
 

3 Trịnh Thu Phương 06/10/1973 
 

Bác sĩ 

 chuyên 

khoa cấp I 

 

Pháp y 

tâm thần 

Viện Pháp 

y tâm thần 

Trung 

ương 

27/01/2022 234/QĐ-BYT 770033 

  

4 Phan Kim Thìn 17/04/1964   

Bác sĩ  

chuyên 

khoa cấp 

II 

Pháp y 

tâm thần 

Phân Viện 

Pháp y 

tâm thần 

Bắc Miền 

Trung, 

Viện Pháp 

y tâm thần 

Trung 

ương  

23/11/2004 

4468/QĐ-

UBND của Ủy 

ban nhân dân 

tỉnh Nghệ An 

770036 
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Số 

TT  

theo 

ĐV 

Họ và tên Ngày, tháng năm sinh 

Trình độ 

chuyên 

 môn  

Lĩnh 

vực 

giám 

định tư 

pháp 

Đơn vị 

công tác 

Ngày, 

tháng 

 năm bổ 

nhiệm 

 giám định 

viên 

Số Quyết định 

bổ nhiệm giám 

định viên 

Mã số 

thẻ  

Ghi 

chú  

5 Nguyễn Đức Cường 25/11/1966   

Bác sĩ  

chuyên 

khoa cấp I 

Pháp y 

tâm thần 

Phân Viện 

Pháp y 

tâm thần 

Bắc Miền 

Trung, 

Viện Pháp 

y tâm thần 

Trung 

ương  

29/04/2009 

1687/QĐ-

UBND của Ủy 

ban nhân dân 

tỉnh Nghệ An 

770037 

  

6 Phạm Đức Thịnh 06/01/1949 
 

PGS,  

Tiến sĩ y 

học  

chuyên 

ngành tâm 

thần 

Pháp y 

tâm thần Viện Pháp 

y tâm thần 

Trung 

ương 

14/12/2007 5128/QĐ-BYT 770038 
Đã nghỉ 

hưu 

7 Ngô Văn Vinh   15/08/1962 

  

 Tiến sĩ y 

học 

chuyên 

ngành tâm 

thần 

Pháp y 

tâm thần Viện Pháp 

y tâm thần 

Trung 

ương  

14/12/2007 5128/QĐ-BYT 770039 

Đã nghỉ 

hưu  

8 Nguyễn Hữu Chiến 18/09/1960 

  

 Tiến sĩ y 

học huyên 

ngành tâm 

thần 

 

Pháp y 

tâm thần 

Bệnh viện 

tâm thần  

Trung 

ương I 

14/12/2007 5128/QĐ-BYT 770040 

Đã nghỉ 

hưu  
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Số 

TT  

theo 

ĐV 

Họ và tên Ngày, tháng năm sinh 

Trình độ 

chuyên 

 môn  

Lĩnh 

vực 

giám 

định tư 

pháp 

Đơn vị 

công tác 

Ngày, 

tháng 

 năm bổ 

nhiệm 

 giám định 

viên 

Số Quyết định 

bổ nhiệm giám 

định viên 

Mã số 

thẻ  

Ghi 

chú  

9 Nguyễn Chí Thành 07/08/1969   

Bác sĩ 

 chuyên 

khoa cấp 

II  

Pháp y 

tâm thần 

Bệnh viện 

tâm thần  

Trung 

ương I 

24/01/2022 170/QĐ-BYT 770041 

  

10 Nguyễn Mạnh Phát 12/10/1973   
Tiến sĩ y 

học  

Pháp y 

tâm thần 

Bệnh viện 

tâm thần 

Trung 

ương I 

24/01/2022 171/QĐ-BYT 770042 

  

11 Phùng Thanh Hải 24/07/1977   
Tiến sĩ y 

học  

Pháp y 

tâm thần 

Bệnh viện 

tâm thần  

Trung 

ương I 

24/01/2022 172/QĐ-BYT 770043 

  

12 Nguyễn Đoàn Mạnh 11/09/1986   

Bác sĩ, 

Thạc sĩ  

y học 

Pháp y 

tâm thần 

Bệnh viện 

tâm thần  

Trung 

ương I 

24/01/2022 173/QĐ-BYT 770044 

  

II.  
Viện Pháp y tâm 

thần Trung ương 

Biên Hòa   

    

 

    
 

  

  

1 Hoàng Viết Hải 24/01/1968   
Bác sĩ  

CK cấp II 

Pháp y 

tâm thần 

Viện Pháp 

y tâm thần 

 Trung 

ương  

13/12/2012 4977/QĐ-BYT 770029 

  

2 Bùi Thị Diệu Bình   11/11/1984 
BSCKI 

Tâm thần 

Pháp y 

tâm thần 

Viện Pháp 

y tâm thần 

TW Biên 

Hòa 

18/02/2019 587/QĐ-BYT 770056 
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Số 

TT  

theo 

ĐV 

Họ và tên Ngày, tháng năm sinh 

Trình độ 

chuyên 

 môn  

Lĩnh 

vực 

giám 

định tư 

pháp 

Đơn vị 

công tác 

Ngày, 

tháng 

 năm bổ 

nhiệm 

 giám định 

viên 

Số Quyết định 

bổ nhiệm giám 

định viên 

Mã số 

thẻ  

Ghi 

chú  

3 Lê Văn Hưng 20/09/1989   
BSCKI 

Tâm thần 

Pháp y 

tâm thần 

Viện Pháp 

y tâm thần 

TW Biên 

Hòa 

21/09/2022 2582/QĐ-BYT 770057 

  

III.  
Trung tâm Pháp y 

tâm thần khu vực 

Miền núi phía Bắc   

    

 

    
 

  

  

1 Nguyễn Đức Ninh  28/09/1973   

Bác sỹ 

CKI   

 tâm thần 

Pháp y 

tâm thần 

TT Pháp y 

tâm thần 

KVMNPB  

15/03/2022 617/QĐ-BYT 770064 

  

2 Nguyễn Ngọc Tuấn  28/8/1984   

Bác sỹ Đa 

khoa 

 (Đang 

học CKI 

tâm thần) 

Pháp y 

tâm thần TT Pháp y 

tâm thần 

KVMNPB  

15/03/2022 618/QĐ-BYT 770065 

  

IV.  
Trung tâm Pháp y 

 tâm thần khu vực 

Miền Trung   

    

 

    
 

  

  

1 
Nguyễn Đăng 

Nguyên 
03/05/1966   

BSCKII 

tâm thần 

Pháp y 

tâm thần 
Trung tâm 

PYTTKV 

MT 

09/10/2018 6079/QĐ-BYT 770066 

  

2 Nguyễn Đắc Huy 27/02/1991   

BS chuyên  

khoa định 

hướng tâm 

thần 

Pháp y 

tâm thần 
Trung tâm 

PYTTKV 

MT 

02/10/2020 3918/QĐ-BYT 770067 
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Số 

TT  

theo 

ĐV 

Họ và tên Ngày, tháng năm sinh 

Trình độ 

chuyên 

 môn  

Lĩnh 

vực 

giám 

định tư 

pháp 

Đơn vị 

công tác 

Ngày, 

tháng 

 năm bổ 

nhiệm 

 giám định 

viên 

Số Quyết định 

bổ nhiệm giám 

định viên 

Mã số 

thẻ  

Ghi 

chú  

3 Tôn Thất Hưng 19/01/1956   
BSCKI 

tâm thần 

Pháp y 

tâm thần 

Trung tâm 

PYTTKV 

MT 

 

23/09/2002 
2469/QĐ-

UBND 
770068 

  

4 Ngô Đình Thư 10/10/1960   
BSCKII 

tâm thần 

Pháp y 

tâm thần 

Trung tâm 

PYTTKV 

MT 

13/11/2006 
2585/QĐ-

UBND 
770069 Nghỉ 

hưu 

5 Hoàng Thị Anh Đào   10/05/1963 
BSCKI 

tâm thần 

Pháp y 

tâm thần 

Trung tâm 

PYTTKV 

MT 

13/11/2006 
2585/QĐ-

UBND 
770070 Nghỉ 

hưu 

6 Ngô Văn Lương 15/11/1956   
BSCKI 

tâm thần 

Pháp y 

tâm thần 

Trung tâm 

PYTTKV 

MT 

23/09/2002 
2469/QĐ-

UBND 
770071 Nghỉ 

hưu 

7 Nguyễn Vũ Hoàng 01/06/1959   
BSCKI 

tâm thần 

Pháp y 

tâm thần 

Trung tâm 

PYTTKV 

MT 

23/09/2002 
2469/QĐ-

UBND 
770072 Nghỉ 

hưu 

V  

Trung tâm Pháp y 

 tâm thần khu vực 

Tây Nguyên 

   

    

 

    
 

  

  

1 Trần Văn Thành 13/02/1965   
Ths.BS 

ĐHCKT 

Pháp y 

tâm thần 

Trung tâm 

PYTTKV 

TN 

14/02/2015 472/QĐ-UBND 770073 

  

2 Bế Thị Huế   17/05/1981 
BS. 

ĐHCKTT 

Pháp y 

tâm thần 

Trung tâm 

PYTTKV 

TN 

05/06/2017 2312/QĐ-BYT 770074 
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Số 

TT  

theo 

ĐV 

Họ và tên Ngày, tháng năm sinh 

Trình độ 

chuyên 

 môn  

Lĩnh 

vực 

giám 

định tư 

pháp 

Đơn vị 

công tác 

Ngày, 

tháng 

 năm bổ 

nhiệm 

 giám định 

viên 

Số Quyết định 

bổ nhiệm giám 

định viên 

Mã số 

thẻ  

Ghi 

chú  

3 Trần Như Hải 30/06/1972   
Ths.BS 

ĐHCKTT 

Pháp y 

tâm thần 

Trung tâm 

PYTTKV 

TN 

 

30/07/2019 3328/QĐ-BYT 770075 

  

4 Trần Đức Tươi 10/01/1963   
Ths.BS 

ĐHCKT 

Pháp y 

tâm thần 

Trung tâm 

PYTTKV 

TN 

23/11/2016 6909/QĐ-BYT 770076 

  

5 Nguyễn Thị Ngọc   22/01/1985 
BS 

ĐHCKT 

Pháp y 

tâm thần 

Trung tâm 

PYTTKV 

TN 

15/10/2019 4811/QĐ-BYT 770077 

  

VI  
Trung tâm Pháp y 

 tâm thần khu vực 

Tây Nam Bộ   

    

 

    
 

  

  

1 Vương Ngọc Hải 11/04/1963   BS.CKI 

Pháp y 

tâm thần 

Trung tâm 

PYTTKV 

TNB 

02/04/2004 
1036/QĐ-CT-

UBND 
770078 

  

2 Lê Hoàng Vũ 01/08/1972   
ThS.BSC

KII 

Pháp y 

tâm thần 

Trung tâm 

PYTTKV 

TNB 

10/12/2010 
3402/QĐ-

UBND 
770079 

  

3 Nguyễn Tấn Phương 30/04/1988   BS 

Pháp y 

tâm thần 

Trung tâm 

PYTTKV 

TNB 

03/01/2018 30/QĐ-BYT 770080 

  

4 Nguyễn Văn Oanh 25/07/1990   BS 

Pháp y 

tâm thần 

Trung tâm 

PYTTKV 

TNB 

 

06/09/2018 5376/QĐ-BYT 770081 
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Số 

TT  

theo 

ĐV 

Họ và tên Ngày, tháng năm sinh 

Trình độ 

chuyên 

 môn  

Lĩnh 

vực 

giám 

định tư 

pháp 

Đơn vị 

công tác 

Ngày, 

tháng 

 năm bổ 

nhiệm 

 giám định 

viên 

Số Quyết định 

bổ nhiệm giám 

định viên 

Mã số 

thẻ  

Ghi 

chú  

5 Trang Tấn Phát 15/01/1992   BS 

Pháp y 

tâm thần 

Trung tâm 

PYTTKV 

TNB 

 

03/02/2020 279/QĐ-BYT 770082 

  

6 Nguyễn Tiến An 07/05/1954   BS.CKI 

Pháp y 

tâm thần 

Trung tâm 

PYTTKV 

TNB 

29/12/2006 
2912/QĐ-

UBND 
770083 

  

7 Nguyễn Văn Thống  01/01/1984   TS.BS 

Pháp y 

tâm thần 

Trung tâm 

PYTTKV 

TNB 

30/03/2016 1102/QĐ-BYT 770084 

  

VII  

Trung tâm Pháp y 

 tâm thần khu vực 

TP Hồ Chí Minh   

    

 

    
 

  

  

1 Trần Hữu Hà 13/12/1966   BS.CKII 

Pháp y 

tâm thần 

Trung tâm 

PYTTKV 

TP Hồ Chí 

Minh 

13/12/2012 
Số 4977/QĐ-

BYT 
770085 

  

2 
Nguyễn Thị Hồng 

Thương 
  26/01/1972 

THS.BS.C

KII 

Pháp y 

tâm thần 

Trung tâm 

PYTTKV 

TP Hồ Chí 

Minh 

16/14/2012 
Số 1997/QĐ-

UBND 
770086 

  

3 Trần Đình Phương 07/02/1977   BS.CKII 

Pháp y 

tâm thần 

Trung tâm 

PYTTKV 

TP Hồ Chí 

Minh 

02/03/2011 
Số 959/QĐ-

UBND 
770087 
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Số 

TT  

theo 

ĐV 

Họ và tên Ngày, tháng năm sinh 

Trình độ 

chuyên 

 môn  

Lĩnh 

vực 

giám 

định tư 

pháp 

Đơn vị 

công tác 

Ngày, 

tháng 

 năm bổ 

nhiệm 

 giám định 

viên 

Số Quyết định 

bổ nhiệm giám 

định viên 

Mã số 

thẻ  

Ghi 

chú  

4 Trịnh Văn Phong 11/09/1975   BS. CKI 

Pháp y 

tâm thần 

Trung tâm 

PYTTKV 

TP Hồ Chí 

Minh 

 

21/02/2020 
Số 528/QĐ-

BYT 
770088 

  

5 Toán Thị Hiền Trang   08/09/1991 BS. CKI 

Pháp y 

tâm thần 

Trung tâm 

PYTTKV 

TP Hồ Chí 

Minh 

23/09/2020 
Số 4060/QĐ-

BYT 
770089 

  

6 
Nguyễn Thị Kim 

Cúc 
  02/10/1969 BS. CKI 

Pháp y 

tâm thần Trung tâm 

PYTTKV 

TP Hồ Chí 

Minh 

21/07/2020 
Số 1994/QĐ-

BYT 
770090 

  

 

 

DANH SÁCH GIÁM ĐỊNH VIÊN PHÁP Y TÂM THẦN ĐƯỢC BỔ NHIỆM NĂM 2025 
 

I  

Trung tâm Pháp y 

 tâm thần khu vực 

Miền Trung 

   

 

    

 

1 Nguyễn Hữu Tuấn 13/12/1966   

BS chuyên 

khoa tâm 

thần 

Pháp y 

tâm thần 

Trung tâm 

PYTTKV 

Miền 

Trung 

20/01/2025 
Số 233/QĐ-

BYT 
770133 
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Số 

TT  

theo 

ĐV 

Họ và tên Ngày, tháng năm sinh 

Trình độ 

chuyên 

 môn  

Lĩnh 

vực 

giám 

định tư 

pháp 

Đơn vị 

công tác 

Ngày, 

tháng 

 năm bổ 

nhiệm 

 giám định 

viên 

Số Quyết định 

bổ nhiệm giám 

định viên 

Mã số 

thẻ  

Ghi 

chú  

II Viện Pháp y tâm 

thần TW Biên Hòa 
   

 
    

 

1 Phạm Thị Bích Trâm 
 

21/6/1990  
BSCKI 

Tâm thần 

Pháp y 

tâm thần 

Viện Pháp 

y tâm thần 

TW Biên 

Hòa 

26/6/2025 2120/QĐ-BYT 770134 

  

III Viện Pháp y tâm 

thần Trung ương  
   

 
    

 

 

1 

Nguyễn Đức Phú 

28/2/1993  

BSCKI 

Tâm thần 
Pháp y 

tâm thần 

Viện Pháp 

y tâm thần 

Trung 

ương 

30/6/2025 2168/QĐ-BYT 770135 

 

2 

Lê Tiến Đà 

28/02/1993  

BSCKI 

Tâm thần 
Pháp y 

tâm thần 

Viện Pháp 

y tâm thần 

Trung 

ương 

26/6/2025 2120/QĐ-BYT 770136 

 

    

 

      

Tổng số: 45 Giám định viên pháp y tâm thần. 
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